
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

STT
Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Học phí Miễn / giảm

Học phí phải 

nộp

1 16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016-E TCNH 4,050,000 0 4,050,000

2 16051380 Bùi Đức Tuấn 05/13/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 4,050,000 0 4,050,000

3 16051765 Dương  Quỳnh Mai 12/30/1997 QH-2016-E KINHTE 4,050,000 0 4,050,000

4 16050605 Trần  Mỹ Linh 03/24/1998 QH-2016-E KTQT 4,050,000 0 4,050,000

5 17050488 Nguyễn Thị Huyền 03/21/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN 4,050,000 0 4,050,000

6 17050510 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/23/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN 4,050,000 0 4,050,000

7 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN 4,050,000 2,835,000 1,215,000

8 17050218 Mẫn Thị Hằng 05/15/1999 QH-2017-E KTQT 4,050,000 0 4,050,000

9 17050791 Dương Hồng Lập 05/02/1989 QH-2017-E KTQT 4,050,000 0 4,050,000

10 17050319 Lê Thu Hà 08/14/1999 QH-2017-E QTKD 4,050,000 0 4,050,000
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